
TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHAI THÁC CÁC CHUYẾN BAY ĐÚNG GIỜ, CHẬM, HỦY CHUYẾN  

CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

THÁNG 6/2022 (GIAI ĐOẠN TỪ 19/5/2022 - 18/6/2022) 

 

Chỉ tiêu 

Vietnam Airlines VietJet Air  Pacific Airlines VASCO Bamboo Airways Vietravel Tổng 
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CHUYẾN BAY KHAI THÁC 11.106   12.191   1.837   776        4.565    516   30.991     

Tăng/giảm so cùng kỳ 428,4%   823,6%   1070,1%   1452,0%   265,5%   2245,5%   532,5%     

Tăng/giảm so tháng trước 14,5%   20,4%   51,2%   5,4%   17,6%   17,3%   18,7%     

                                

SỐ CHUYẾN BAY CẤT CÁNH ĐÚNG 

GIỜ (OTP) 8.876 79,9% 10.426 85,5% 1.671 91,0% 686 88,4% 4.348 95,2% 502 97,3% 26.509 85,5%   

Tăng/giảm so cùng kỳ (điểm)   -18,1   -10,8   -5,9   -9,6   -3,5   -2,7   -12,2   

Tăng/giảm so tháng trước (điểm)   -3,9   -9,2   -4,8   -8,6   -2,0   -0,7   -5,7   

                                

CHẬM CHUYẾN 2.230 20,1% 1.765 14,5% 166 9,0% 90 11,6% 217 4,8% 14 2,7% 4.482 14,5%   

Tăng/giảm so cùng kỳ (điểm)   18,1   10,8   5,9   9,6   3,5   2,7   12,2   

Tăng/giảm so tháng trước (điểm)   3,9   9,2   4,8   8,6   2,0   0,7   5,7   

1. Trang thiết bị và dịch vụ tại Cảng 154 1,4% 142 1,2% 3 0,2% 1 0,1% 1 0,0% 0 0,0% 301 1,0% 6,7% 

2. Quản lý, điều hành bay 59 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 59 0,2% 1,3% 

3. Hãng hàng không 317 2,9% 275 2,3% 56 3,0% 5 0,6% 33 0,7% 1 0,2% 687 2,2% 15,3% 

4. Thời tiết 53 0,5% 8 0,1% 20 1,1% 11 1,4% 4 0,1% 0 0,0% 96 0,3% 2,1% 

5. Lý do khác 156 1,4% 18 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,1% 0 0,0% 178 0,6% 4,0% 

6. Tàu bay về muộn 1.491 13,4% 1.322 10,8% 87 4,7% 73 9,4% 175 3,8% 13 2,5% 3.161 10,2% 70,5% 

                                

HỦY CHUYẾN 26 0,2% 26 0,2% 0 0,0% 11 1,4% 2 0,0% 0 0,0% 65 0,2%   

Tăng/giảm so cùng kỳ (điểm)   -8,5   -2,0   -7,1   -2,4   -0,8       4,8   

Tăng/giảm so tháng trước (điểm)   -0,1   -0,1   0,0   0,3   0,0   0,0   -0,1   

1. Thời tiết 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

2. Kỹ thuật 7 0,1% 6 0,0% 0 0,0% 11 1,4% 2 0,0% 0 0,0% 26 0,1% 40,0% 

3. Thương mại 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

4. Khai thác 0 0,0% 20 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20 0,1% 30,8% 

5. Lý do khác 19 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 19 0,1% 29,2% 



 


